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Luật Công đoàn 2024 gồm 6 chương, 37 điều, đã được Quốc hội khóa XV thông 

qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025. Luật quy định về giám sát, phản biện 

xã hội của Công đoàn, chi tiết tại điều 16 và 17.  

* Giám sát của Công đoàn 

Giám sát của Công đoàn bao gồm hoạt động tham gia giám sát với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và hoạt động chủ trì giám sát. Hoạt động tham gia giám sát thực 

hiện theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp 

luật có liên quan; hoạt động chủ trì giám sát được quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 

Điều 16 Luật Công đoàn 2024, như sau:  

- Hoạt động chủ trì giám sát của Công đoàn mang tính xã hội, bao gồm việc theo 

dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiến nghị trong xây dựng và thực hiện chính sách, 

pháp luật về công đoàn, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động, thỏa ước lao động tập thể, thực hiện 

dân chủ ở cơ sở và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến quyền, 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức Công đoàn.  

- Hoạt động chủ trì giám sát của Công đoàn đối với người sử dụng lao động, cơ 

quan, tổ chức có liên quan đến nội dung giám sát được thực hiện theo quy định của 

pháp luật liên quan và bảo đảm các nguyên tắc: (a) Khách quan, công khai, minh bạch; 

(b) Xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao 

động; (c) Không trùng lặp về nội dung, thời gian với hoạt động kiểm tra, thanh tra và 

hoạt động giám sát khác; không làm cản trở hoạt động bình thường của người sử dụng 

lao động, cơ quan, tổ chức được giám sát.  

- Hoạt động chủ trì giám sát của Công đoàn thực hiện theo các hình thức: (a) 

Nghiên cứu, xem xét văn bản, báo cáo của người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức 

được giám sát; (b) Thông qua đối thoại với người sử dụng lao động, hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ 

ở cơ sở; (c) Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp nhà nước; (d) Tổ chức đoàn giám sát. 

- Khi thực hiện hoạt động chủ trì giám sát, Công đoàn có quyền, trách nhiệm: (a) 

Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bao gồm nội dung, hình thức, đối tượng, 

thời gian và các nội dung cần thiết khác để bảo đảm thực hiện giám sát; (b) Thông báo 

trước về chương trình, kế hoạch giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan, 

tổ chức có liên quan báo cáo bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 

đến nội dung giám sát; (c) Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức được 

giám sát trao đổi, làm rõ những vấn đề cần thiết qua giám sát; (d) Kiến nghị người sử 

dụng lao động, cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc người có thẩm quyền xem xét áp 



dụng các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động, cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước; (đ) Kiến nghị xem xét trách 

nhiệm của người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức được giám sát, cá nhân có hành vi 

vi phạm pháp luật được phát hiện qua giám sát; (e) Thông báo kết quả giám sát đến 

người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức được giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan; (g) Chịu trách nhiệm về những nội dung kiến nghị sau giám sát; theo dõi, 

đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; xem xét, giải quyết khi có kiến nghị về 

kết quả giám sát. 

- Người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức được giám sát có quyền, trách nhiệm: 

(a) Được thông báo trước về nội dung, kế hoạch giám sát; (b) Bố trí thời gian, địa điểm, 

thành phần làm việc theo yêu cầu của đoàn giám sát; (c) Được trao đổi, làm rõ về các 

nội dung giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; (d) Được kiến nghị xem xét lại 

kết quả giám sát, kiến nghị sau giám sát khi cần thiết; (e) Thực hiện kiến nghị sau giám 

sát. 

* Phản biện xã hội của Công đoàn 

Điều 17 Luật Công đoàn 2024 quy định:  

- Công đoàn có quyền và trách nhiệm tham gia ý kiến, phản biện xã hội đối với 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án 

của cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, 

người lao động. Ý kiến phản biện xã hội của Công đoàn được nghiên cứu tiếp thu, giải 

trình theo quy định của pháp luật. 

- Công đoàn có trách nhiệm đề xuất nội dung và thực hiện phản biện xã hội theo 

quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Chi tiết Luật Công đoàn 2024, vui lòng truy cập đường link  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Cong-doan-2024-

445264.aspx 


